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	TT
	TÊN DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM
	MỤC ĐÍCH
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ DỰ KIẾN (triệu đồng)
	ĐỐI TÁC    ĐỊA PHƯƠNG

	III
	Các dự án về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

	36 
	Xây dựng phòng học Trường Mầm non số 2 Trọng Hóa
	Bản Pa Choong; bản Ka Oóc; bản Sy; bản Cha Cáp; bản Dộ; bản Ta Vờng; bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa
	Đào tạo lực lượng cán bộ nguồn ở địa phương vùng biên giới, nâng cao chất lượng dạy và học, huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, giảm tối đa học sinh bỏ học 
	Xây dựng cơ sở vật chất từng bước kiên cố hóa trường học
	4.000
	UBND huyện Minh Hóa

	37 
	Xây dựng công trình nước sạch, xây dựng các phòng học chức năng tại điểm trung tâm Trường Mầm non số 1 Thượng Hóa
	Thông Hát, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa
	Đáp ứng đầy đủ các phòng học, phòng làm việc cho cán bộ, giáo viên và các cháu; thu hút 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Đáp ứng được hệ thống nhà vệ sinh, công trình nước sạch để chăm sóc sức khỏe cho các cháu và cán bộ giáo viên
	Xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường theo tiêu chuẩn
	870


	UBND huyện Minh Hóa

	38 
	Xây dựng công trình nước sạch và các phòng chức năng Trường Tiểu học Yên Hợp
	Các bản Yên Hợp; bản Ón; bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa
	Tăng cường cơ sở vật chất trường học, nâng cao đời sống giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới
	Xây mới các phòng chức năng, xây dựng công trình nước sạch
	4.793
	UBND huyện Minh Hóa

	39 
	Xây phòng học trường Tiểu học Số 2 Châu Hoá - Xã Châu Hoá - Huyện Tuyên Hoá
	Xã Châu Hoá - Huyện Tuyên Hoá
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
	2.000  
	UBND huyện Tuyên Hoá

	40 
	Xây phòng học trường Tiểu học Liên Sơn - thôn Nam Sơn - xã Mai Hóa - huyện Tuyên Hóa
	Thôn Nam Sơn - xã Mai Hóa - huyện Tuyên Hóa
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
	2.000
	UBND huyện Tuyên Hoá

	41 
	Xây phòng học trường  Tiểu học Số 1 Phong Hoá - thôn Minh Cầm Trang (bờ Bắc sông Gianh) - xã Phong Hoá - huyện Tuyên Hoá
	Thôn Minh Cầm Trang (bờ Bắc sông Gianh) - xã Phong Hoá - huyện Tuyên Hoá
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng 
	1.800
	UBND huyện Tuyên Hoá

	42 
	Xây phòng học trường   Tiểu học Xuân Mai - xã Mai Hoá - huyện Tuyên Hoá
	Xã Mai Hoá - huyện Tuyên Hoá
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng
	1.500
	UBND huyện Tuyên Hoá

	43 
	Xây phòng học trường    Trung học cơ sở Kim Hóa - xã Kim Hóa - huyện Tuyên Hóa 
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng
	2.000
	UBND huyện Tuyên Hoá

	44 
	Xây phòng học trường    THCS Sơn Hóa - Thôn Tân Sơn - xã Sơn Hóa - huyện Tuyên Hóa
	Thôn Tân Sơn - xã Sơn Hóa - huyện Tuyên Hóa
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng
	2.000
	UBND huyện Tuyên Hoá

	45 
	Nhà lớp học Trường Mầm non thị trấn Nông Trường Việt Trung (2 tầng 6 phòng)
	Thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo cho công tác dạy và học; ổn định và nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ phòng, lớp đáp ứng nhu cầu giảng dạy
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Mầm non
	5.400
	UBND huyện Bố Trạch

	46 
	Nhà lớp học Trường Mầm non Tây Trạch (2 tầng 4 phòng)
	Xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng phòng và phòng chức năng cần thiết theo quy định và nhu cầu của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Mầm non
	5.400
	UBND huyện Bố Trạch

	47 
	Nhà lớp học Trường Mầm non Hạ Trạch (2 tầng 8 phòng)
	Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng phòng và phòng chức năng cần thiết theo quy định và nhu cầu của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Mầm non
	5.000
	UBND huyện Bố Trạch

	48 
	Nhà lớp học Trường Mầm non Thanh Trạch (2 tầng 6 phòng)
	Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng phòng và phòng chức năng cần thiết theo quy định và nhu cầu của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Mầm non
	5.000
	UBND huyện Bố Trạch

	49 
	Trường Mầm non Hoàn Lão
	Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo cho công tác dạy và học, giãn số lượng trẻ trên lớp, ổn định và nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ phòng, lớp đồng thời an toàn trong mùa mưa, mùa bão lũ. Trả lại hội trường UBND thị trấn Hoàn Lão
	Xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
	5.092
	UBND huyện Bố Trạch

	50 
	Nhà lớp học và chức năng Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch (2 tầng 7 phòng)
	Điểm trung tâm trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch, bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng học và phòng chức năng cần thiết theo quy định, góp phần xây dựng chuẩn Phổ cập GDTH ĐĐT, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác cải cách giáo dục, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo theo yêu cầu chuẩn Tiểu học
	6.042


	UBND huyện Bố Trạch

	51 
	Nhà lớp học Trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch (2 tầng 8 phòng)
	Thôn Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	Phục vụ nhu cầu dạy học cho con em người dân trong vùng, đảm bảo cho 816 hộ (3550 người dân) ở vùng Thanh Sen có 238 cháu bậc tiểu học được đến trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Tiểu học
	4.920
	UBND huyện Bố Trạch

	52 
	Nhà lớp học Trường Tiểu học số 3 Phúc Trạch (2 tầng 6 phòng)
	Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng phòng và phòng chức năng cần thiết theo quy định, góp phần xây dựng chuẩn phổ cập GDTH ĐĐT và nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Tiểu học
	5.400
	UBND huyện Bố Trạch

	53 
	Nhà lớp học Trường Tiểu học Nam Trạch (2 tầng 4 phòng)
	Xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng phòng và phòng chức năng cần thiết theo quy định, góp phần xây dựng chuẩn phổ cập GDTH ĐĐT và nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu Tiểu học
	5.000
	UBND huyện Bố Trạch

	54 
	Nhà lớp học đa chức năng Trường THCS Quách Xuân Kỳ
	Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo trường có đủ số phòng phòng và phòng chức năng cần thiết theo quy định và nhu cầu của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường
	Xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn yêu cầu THCS
	5.500
	UBND huyện Bố Trạch

	55 
	Trường THCS Hoàn Trạch
	Xã Hoàn trạch, huyện Bố Trạch
	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
	Xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2
	5.700
	UBND huyện Bố Trạch

	56 
	Xây dựng Trường THPT Số 5 Bố Trạch (2 tầng 10 phòng)
	Xã Đại Trạch-Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	Đưa học sinh THPT vùng Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch, 1 phần thị trấn Nông Trường Việt Trung
	Xây dựng Trường THPT Số 5 Bố Trạch 
	9.000
	UBND huyện Bố Trạch

	57 
	Xây dựng Trường tiểu học Long Đại
	Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
	Giúp con em trong vùng học tập tốt.
	Xây dựng Trường tiểu học Long Đại
	4.343
	UBND huyện Quảng Ninh

	58 
	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường TH Đại Phong
	Trường TH Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy
	Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường
	Tăng cường cơ sở vật chất nhằm hoàn thiện trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2 vào năm 2016
	7.323
	UBND huyện Lệ Thủy

	59 
	Xây dựng cơ sở vật chất - nhà nội trú cho học sinh tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy
	Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy
	Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật và cán bộ giáo viên, nhân viên có đủ phòng học, phòng ở nội trú kiên cố và các trang thiết bị cho hoạt động dạy chữ, dạy nghề và phục hồi chức năng cho học sinh có điều kiện vươn lên hòa nhập với cộng đồng
	Xây dựng phòng học, phòng nội trú đủ diện tích phòng ở theo quy định 4m2/em, có giường chiếu, có hệ thống công trình vệ sinh, phòng làm việc, trang thiết bị
	4.100
	UBND huyện Lệ Thủy

	60 
	Kè chống xói lở khuôn viên trường THPT Phan Bội Châu
	Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	Chống sạt lỡ đất phía sau trường khi mùa lũ về
	Xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm nâng cao bộ mặt kiến trúc, cũng như tạo cho bộ mặt trường ngày càng sạch đẹp hơn  
	1.533
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	61 
	Xây dựng nhà lớp học 9 phòng 3 tầng Trường THPT Phan Bội Châu
	Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Đáp ứng đủ các phòng học cho các em học sinh, tăng phòng kiên cố cho các em học sinh khi mùa lũ về
	Xây dựng cơ sở vật chất, nhằm nâng cao bộ mặt kiến trúc, cải tạo bộ mặt các công trình phúc lợi xã hội
	7.984
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	62 
	Công trình nhà lớp học, Trường Tiểu học Đồng Phú
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
	Đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao, với số học sinh đông (1241 học sinh) tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của quốc gia và khu vực
	Xây dựng công trình nhà lớp học, trường Tiểu học Đồng Phú
	6.510
	UBND thành phố Đồng Hới

	63 
	Công trình khối phòng phục vụ cho học tập Trường Tiểu học Đồng Phú
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
	Đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao, với số học sinh đông (1241 học sinh) tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của quốc gia và khu vực
	Xây dựng công trình khối phòng phục vụ cho học tập trường Tiểu học Đồng Phú
	4.540
	UBND thành phố Đồng Hới

	64 
	Công trình khối nhà đa chức năng có sân khấu Trường Tiểu học Đồng Phú
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
	Đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao, với số học sinh đông (1241 học sinh) tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của quốc gia và khu vực
	Xây dựng công trình khối nhà đa chức năng có sân khấu trường Tiểu học Đồng Phú
	2.292
	UBND thành phố Đồng Hới

	65 
	Công trình khối hoạt động thể dục thể thao  Trường Tiểu học Đồng Phú
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
	Đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao, với số học sinh đông (1241 học sinh) tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của quốc gia và khu vực
	Xây dựng công trình khối hoạt động thể dục thể thao  trường Tiểu học Đồng Phú
	6.200
	UBND thành phố Đồng Hới

	66 
	Công trình khối phòng hành chính, quản trị Trường Tiểu học Đồng Phú
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
	Đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao, với số học sinh đông (1241 học sinh) tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của quốc gia và khu vực
	Xây dựng công trình khối phòng hành chính, quản trị Trường Tiểu học Đồng Phú
	7.400
	UBND thành phố Đồng Hới

	67 
	Nhà đa chức năng trường THPT Lê Trực
	Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	Phát huy tìm kiếm những tài năng TDTT của trường; nâng cao trình độ chuyên môn trong việc giảng dạy của cán bộ giáo viên; phục vụ công tác giảng dạy giáo dục thể chất cho học sinh; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các phong trào thể thao, hội diễn theo mô hình cụm và các hoạt động khác trong khu vực trung tâm huyện
	Xây dựng hoàn chỉnh nhà đa chức năng theo tiêu chuẩn, đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất dạy, học, rèn luyện giáo dục thể chất của giáo viên và học sinh
	7.535
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	68 
	Nhà 6 phòng bộ môn trường THPT Hoàng Hoa Thám
	Thị Trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
	Đáp ứng nhu cầu phòng học bộ môn và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường
	Xây dựng nâng cấp trường học
	5.782
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	69 
	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THPT Ninh Châu, Quảng Ninh
	Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh
	Tăng cường cơ sở vật chất nhằm hoàn thiện trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2015
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